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KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP NĂM 2024 

ĐHCQ CHUYÊN NGÀNH ATTT (Lần 2) 

Môn: Học phần tốt nghiệp 1             Mã học phần: ATATTN3                   Số tín chỉ: 4 

TT SBD Mã SV Họ đệm Tên Lớp 
Điểm thi 
(lần 2) 

Điểm 
phúc khảo 

Ghi chú 

1. 101 AT150602 Kim Việt Anh AT15GU 3.5 3.8  

2. 103 AT160461 Tống Thế Bảo AT16DK 4.0 3.9  

3. 104 AT160505 Đặng Thái Bình AT16EK 4.3 4.5  

4. 144 AT160408 Trần Minh Công AT16DK 3.5 3.5  

5. 191 AT140706 Lê Huỳnh Đức AT14HT 5.0 5.0  

6. 192 AT150315 Nguyễn Hải Đức AT15CT 4.0 4.0  

7. 193 AT160315 Nguyễn Văn Đức AT16CK 1.5 1.5  

8. 126 AT140115 Nguyễn Đức Duy AT14AT 3.3 3.0  

9. 151 AT160324 Nguyễn Đăng Hùng AT16CP 5.0 5.3  

10. 173 AT140122 Bùi Thanh Hùng AT14AT 4.0 3.8  

11. 200 AT160427 Nguyễn Sỹ Khởi AT16DT 5.0 5.0  

12. 174 AT160140 Bùi Trung Kiên AT16AK 5.3 5.0  

13. 154 AT150630 Trịnh Hải Linh AT15GT 5.0 4.5  

14. 176 AT160533 Nguyễn Văn Minh AT16ET 4.0 4.0  

15. 133 AT160545 Trần Văn Sáng AT16ET 4.0 4.0  

16. 139 AT160551 Trần Văn Tiến AT16EK 3.5 3.3  

17. 184 AT160750 Nguyễn Xuân Tiệp AT16HP 4.0 4.0  

18. 187 AT150561 Lê Thanh Tùng AT15ET 5.0 4.8  
 

 Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2024 
 

Cán bộ chấm phúc khảo Thư ký Trưởng ban chấm phúc khảo 
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) 
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           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
                        

 

KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP NĂM 2024 

ĐHCQ CHUYÊN NGÀNH ATTT (Lần 2) 

Môn thi: Học phần tốt nghiệp 2         Mã học phần: ATATTN4                 Số tín chỉ: 4 

TT SBD Mã SV Họ đệm Tên Lớp 
Điểm thi 

(lần 2) 
Điểm 

phúc khảo 
Ghi chú 

1. 104 AT160408 Trần Minh Công AT16DK 5.0 4.5  

2. 148 AT160513 Vũ Minh Đức AT16EK 4.4 4.3  

3. 127 AT140115 Nguyễn Đức Duy AT14AT 4.1 4.0  

4. 153 AT150521 Nguyễn Việt Hoàng AT15ET 4.6 4.6  

5. 110 AT160324 Nguyễn Đăng Hùng AT16CP 5.0 5.1  

6. 154 AT140122 Bùi Thanh Hùng AT14AT 3.4 3.3  

7. 172 AT160426 Phan Tuấn Khải AT16DK 5.3 5.6  

8. 173 AT160427 Nguyễn Sỹ Khởi AT16DT 5.2 5.4  

9. 111 AT150630 Trịnh Hải Linh AT15GT 4.1 4.1  

10. 158 AT160547 Đậu Đình Tân AT16EK 4.6 4.2  
 

 Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2024 
 

Cán bộ chấm phúc khảo Thư ký Trưởng ban chấm phúc khảo 
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) 

    

    

    

    

    

    

    

    

 


